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CHỦ ĐỀ

chương

1
đường thẳng vuông góc – 
đường thẳng song song

Một chuyến tàu trên hành trình Bắc – Nam. Hai thanh ray (rail) 
và các thanh tà vẹt nằm ngang cho ta hình ảnh của hai đường 
thẳng song song và đường thẳng vuông góc.

l Góc tạo bởi các đường thẳng
l Hai đường thẳng song song

CHỦ ĐỀ

1
GÓC TẠO BỞI  

CÁC ĐƯỜNG THẲNGĐƯỜNG THẲNG vuôNG GÓC – 
ĐƯỜNG THẲNG sONG sONG

Góc đối đỉnh

Hai đường thẳng vuông góc 

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trò chơi ô ăn quan với các đường vẽ vừa song song vừa vuông góc là một trò chơi dân gian được 
các bạn nhỏ yêu thích.
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CHỦ ĐỀ
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và các thanh tà vẹt nằm ngang cho ta hình ảnh của hai đường 
thẳng song song và đường thẳng vuông góc.
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l Hai đường thẳng song song

CHỦ ĐỀ

1
GÓC TẠO BỞI  

CÁC ĐƯỜNG THẲNGĐƯỜNG THẲNG vuôNG GÓC – 
ĐƯỜNG THẲNG sONG sONG

Góc đối đỉnh

Hai đường thẳng vuông góc 

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trò chơi ô ăn quan với các đường vẽ vừa song song vừa vuông góc là một trò chơi dân gian được 
các bạn nhỏ yêu thích.
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1. GÓC ĐỐI ĐỈNH

 �  Thế nào là hai góc đối đỉnh ?

Hai thanh trường côn ở hình bên 
cho ta hình ảnh hai đường thẳng 
xy và zt cắt nhau tại O (h.1). Hãy 
cho biết quan hệ về cạnh, quan hệ 
về đỉnh của góc 1O và  góc 3O .   

                                   

O

1
2

3
4

x
t

yz

Định nghĩa
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Khi  góc 1O  và  góc 3O  đối đỉnh, ta còn nói :  góc 1O  đối đỉnh với góc 3O  hoặc góc 3O  đối 
đỉnh với góc 1O , hoặc góc 1O và  góc 3O  đối đỉnh với nhau.

Quan sát hình 1 và cho biết hai góc 2O và 4O  có là hai góc đối đỉnh không ? Vì 
sao ?

T h ử  t à i  b ạ n
1. Vẽ hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm I. Xác định các cặp góc đối đỉnh trên hình vẽ.

2. Vẽ góc xOy rồi vẽ góc tOz đối đỉnh với góc xOy.

B ạ n  n à o  đ ú n g  ?
Bạn Trâm cho rằng các cặp góc ở hình 2a và 2b là các cặp góc đối đỉnh. Bạn Bảo cho rằng bạn 
Trâm sai. Theo em, bạn nào đúng ? 

                                     a)         b)

Hình 2

Hoaït ñoäng 1

Hoaït ñoäng 2

Hình 1

Các võ sinh đang múa côn.
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 �  Tính chất của hai góc đối đỉnh

Xem hình 1.

a) Hãy dùng thước đo góc để đo góc 1O và  góc 3O .  So sánh số đo hai góc đó.

b) Hãy dùng thước đo góc để đo góc 2O và  góc 4O . So sánh số đo hai góc đó.

c) Điền vào chỗ chấm : 

Nếu hai góc đối đỉnh thì số đo của chúng………………..

Ta có tính chất : 

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

T h ử  t à i  b ạ n
Bằng cách suy luận (không đo), ta có thể suy ra được số đo của các góc đối đỉnh ở hình 1 bằng 
nhau qua việc điền vào chỗ trống trong bảng sau :

STT Các khẳng định Căn cứ của khẳng định

1.  

o
1 2O O 180+ = Vì …………………..

2.  

3 2O O ...+ =
 

Vì …………………..

3.    

1 2 3 2O O O O+ = + Căn cứ vào ………….

4.  

1 3O O= Căn cứ vào ………….

B ạ n  n à o  đ ú n g  ? 

Theo em, bạn nào đúng ? Vì sao ?

Hoaït ñoäng 3

Hai góc đối đỉnh 
thì bằng nhau.

Hai góc bằng nhau 
thì đối đỉnh.

MaiDũng
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2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

 � Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ?

Quan sát hình 3, hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O và  oxOt 90 .=  

Hãy cho biết số đo của   xOz,  zOy,  yOt.  

                 

O

x

t

y

z

                  

Định nghĩa

Hai đường thẳng xy, zt cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là 
hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xy ⊥ zt.

Khi xy và zt là hai đường thẳng vuông góc và cắt nhau tại O, ta còn nói : Đường thẳng xy 
vuông góc với đường thẳng zt tại O hay đường thẳng zt vuông góc với đường thẳng xy tại O, 
hay hai đường thẳng xy, zt vuông góc với nhau tại O.

Lấy một tờ giấy gấp hai lần theo hướng dẫn ở hình 4. Trải thẳng tờ giấy ra rồi 
quan sát nếp gấp và sau đó dùng ê ke để đo góc tạo thành bởi các nếp gấp đó.

Bước 1 Bước 2

Hình 4

Hình 3                           Bộ bàn ghế với các thanh tre vuông góc với nhau.

Hoaït ñoäng 4

Hoaït ñoäng 5
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T h ử  t à i  b ạ n
Các cặp đường thẳng trong mỗi hình 5a, 5b, 5c có vuông góc với nhau hay không ?

                         a)    b)    c)

Hình 5

 �  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Hãy sử dụng ê ke để vẽ đường thẳng b đi qua điểm M và vuông góc với đường 
thẳng a ở mỗi hình dưới đây. Ghi kí hiệu hai đường thẳng a và b vuông góc với 
nhau.

a

M

Ma

Hình 6

Ta thừa nhận tính chất sau :

Có một và chỉ một đường thẳng b đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

T h ử  t à i  b ạ n
Vẽ đường thẳng xy đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng zt cho trước chỉ bằng ê ke.

 � Đường trung trực của đoạn thẳng                       

Quan sát sân bóng đá. Vẽ đường 
thẳng xy biểu diễn đường giữa sân, 
đoạn thẳng AB biểu diễn đường biên 
dọc (h.7). Hãy so sánh độ dài OA, 
OB và cho biết số đo góc AOx.

Hoaït ñoäng 6

Hoaït ñoäng 7

x

y

A BO

Hình 7
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Định nghĩa

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được 
gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Ở hình 8, ta có xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Khi đó, ta 
cũng nói : Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng xy.

T h ử  t à i  b ạ n
Vẽ đoạn thẳng MN = 6 cm, vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN.

B ạ n  n à o  đ ú n g  ?

                                             

Theo em, bạn nào đúng ?

3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

 � Góc so le trong. Góc đồng vị. Góc trong cùng phía

Quan sát hình chụp hai đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất và đường nối hai 
đường băng. Em hãy :

– Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b.

– Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại hai điểm A, B và đánh số 
thứ tự cho các góc tạo thành.

Đường trung trực của 
đoạn thẳng AB là đường 

 vuông góc với đoạn 
thẳng AB.

Đường trung trực của 
đoạn thẳng AB là đường 

đi qua trung điểm  
của đoạn thẳng AB.

MaiDũng

Hình 8

Hoaït ñoäng 8
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Hoaït ñoäng 9

Quan sát hình 9, mỗi cặp góc gồm một góc ở đỉnh A và một góc ở đỉnh B :

a) Hai góc 3A  và 1B   (tương tự : 4A  và 2B )  gọi là hai góc so le trong.
b) Hai góc 1A  và 1B  (tương tự : 2A  và 2B  ; 3A  và 3B  ; 4A  và 4B )   gọi là hai góc đồng vị.
c) Hai góc 4A  và B1  (tương tự : 3A  và 2B )  gọi là hai góc trong cùng phía.

Hình 9
T h ử  t à i  b ạ n
1.  Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng d1 và d2 tại M và 
N. Hãy kể tên các cặp góc ở vị trí so le trong, đồng vị, 
trong cùng phía.

2. Nhìn hình 10 và điền vào chỗ trống :

a) ABD  và BDC  là hai góc............................

b) AID  và ACE  là hai góc.............................

c) ABC  và DAB  là hai góc............................   

B ạ n  n à o  đ ú n g  ?
Nhìn hình 11, bạn Trâm cho rằng hai góc 1A  và 2B  là hai 
góc so le trong, bạn Bảo cho rằng hai góc đó là hai góc 
đồng vị. Theo em, bạn nào đúng ?

 �  Tính chất 

Ở hình 11, cho biết  = = o
4 2A B 30 , hãy tính và so sánh các cặp góc ở vị trí đồng 

vị và cặp góc ở vị trí so le trong còn lại.

Ta có tính chất sau :

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so 
le trong bằng nhau thì :
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Hình 10

Hình 11

A

B

1

1

2

2

3

3

4

4

a

b



114

GHI NHỚ 

1. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. 
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2. Hai đường thẳng xy, zt cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi 
là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xy ⊥ zt.

3. Có một và chỉ một đường thẳng b đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng a cho 
trước.

4. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường 
trung trực của đoạn thẳng ấy.

5. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc 
so le trong bằng nhau thì :

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.
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Hai góc đối đỉnh
1.  Hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh trong mỗi 

hình 12, 13, 14 : 

A
1

2 3

4

a

b

Hình 12

B1

23

4

c

d

Hình 13

a b

cd

O

Hình 14

2.  a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Trên 
đường thẳng aa′ lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao 
cho góc aOt tù. Trên nửa mặt phẳng bờ 
aa′ không chứa tia Ot vẽ tia Ot′ sao cho 
góc a′Ot′ nhọn.

b) Dựa vào hình vẽ ở câu a), cho biết hai 
góc aOt và a′Ot′ có phải là cặp góc đối 
đỉnh không ? Vì sao ?

3.  Cho hai đường thẳng cắt nhau, trong bốn 
góc tạo thành có một góc có số đo bằng 50o. 

a) Hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh. 

b) Tính số đo của ba góc còn lại.

4.  Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau 

tạo thành  oPAM 33=  (h.15). 

Hình 15

a) Tính số đo các góc còn lại.                   

b) Vẽ At là tia phân giác của góc PAN. 
Hãy tính số đo của góc tAQ và góc MAQ. 
Vẽ At′ là tia đối của tia At. Chứng tỏ rằng 
At′ là tia phân giác của góc MAQ. 

5.  Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau 
tạo thành bốn góc, trong đó tổng ba trong 
bốn góc có số đo là 290o (h.16). Tính số 
đo của các góc đó.

Hình 16

6.  Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ 

tia Oz sao cho  oxOz 135 .=  Trên nửa mặt 
phẳng bờ xy không chứa tia Oz vẽ tia Ot 

sao cho  oyOt 90 .=  Gọi Ov là tia phân 

giác của xOt.

a) Chứng tỏ rằng Oz và Ov là hai tia đối 
nhau. 

b) Các góc xOv  và yOz  có phải là hai 
góc đối đỉnh không ? Vì sao ? 

7.  Cho hai đường thẳng xx′ và yy′ cắt nhau 
tại O sao cho góc xOy bằng o45 .  Tính số 
đo các góc còn lại trong hình vẽ.



116

8.  Cho hai đường thẳng xx′ và yy′ cắt nhau tại 
O. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy ; vẽ 
tia Ot′ là tia phân giác của góc x′Oy′. Hãy 
chứng tỏ rằng Ot′ là tia đối của tia Ot.

9.  Cho hai góc kề bù xOy  vàyOt . Gọi Om, 

On lần lượt là tia phân giác của xOy  và 
yOt.

a) Tính số đo mOn.

b) Vẽ tOz  là góc đối đỉnh của xOy , vẽ 
tia Op là tia đối của tia Om. Chứng tỏ 
rằng Op, On lần lượt là tia phân giác của 
tOz và mOp.

10. Cho ba đường thẳng phân biệt xx′, yy′, zz′ 
cắt nhau tại O. Hình tạo thành có :
a) Bao nhiêu tia chung gốc ?
b) Bao nhiêu góc tạo bởi hai tia chung 
gốc ?
c) Bao nhiêu góc bẹt ?
d) Bao nhiêu cặp góc đối đỉnh ?

11. Từ kết quả của bài tập 10, hãy cho biết : 
Nếu 4 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại 
một điểm thì hình tạo thành có bao nhiêu 
góc bẹt ? Bao nhiêu cặp góc đối đỉnh ?

12. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong 
các góc tạo thành có một cặp góc đối đỉnh 
có tổng số đo bằng o130 . Tính số đo mỗi 
góc có trên hình. 

13. Cho hình 17.

Hình 17

a) Tính số đo xOm  và ′x On.

b) Vẽ tia Ot sao cho xOt  và ′nOx  là hai 
góc đối đỉnh. Trên nửa mặt phẳng bờ xx′ 

chứa tia Ot, vẽ tia Oy sao cho � otOy 90 .=  
Hai góc mOn và tOy có là hai góc đối 
đỉnh không ? Vì sao ?

Hai đường thẳng vuông góc
14. Vẽ hình theo trình tự sau :

a) Góc xOy có số đo 60 ,  điểm A nằm 
trong góc xOy.

b) Đường thẳng m đi qua A và vuông góc 
với Ox.

c) Đường thẳng n đi qua A và song song 
với Oy.  

15. Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm. Hãy vẽ 
đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu 
rõ cách vẽ.

16. Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm, BC = 4 cm. Vẽ 
đường trung trực của các đoạn thẳng AB, 
BC, AC trong các trường hợp sau :

a) A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa 
A và C.

b) A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

17. Cho góc tù xOy. Trong góc xOy vẽ tia Om 
vuông góc với Ox và tia On vuông góc 
với tia Oy.

a) Chứng tỏ rằng  xOn = mOy.

b) Tính số đo  xOy + mOn.

c) Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. 
Chứng minh rằng Ot là tia phân giác của 
góc mOn.

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt 
hai đường thẳng

18. Cho hình 18, hãy viết :   

a) Các cặp góc đối đỉnh.
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b) Các cặp góc so le trong.

c) Các cặp góc đồng vị.

d) Các cặp góc trong cùng phía.

Hình 18

19. Cho hình 19, biết  o
3A 45 ,=  



o
1B 45 .=   

Tính số đo các góc còn lại.

Hình 19

20. Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng 
sao cho trong các góc tạo thành có một 
cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên 
cho các góc đó. 

a) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng 
bằng nhau ?

b) Vì sao các cặp góc đồng vị cũng bằng 
nhau ?

c) Vì sao các cặp góc trong cùng phía bù 
nhau ?
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1.  Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào 
sai ? Giải thích tại sao.

a) Hai góc có số đo bằng nhau thì đối đỉnh.

b) Hai góc đối đỉnh thì có số đo bằng nhau.

2.  Vẽ trên cùng một hình :

a) Góc xOy có số đo bằng o60 .  

b) Góc x′Oy′ đối đỉnh với góc xOy.

c) Tia phân giác Ot của góc xOy.

d) Tia Ot′ là tia đối của tia Ot.

- Tia Ot′ có là tia phân giác của góc x′Oy′ 
không ?

- Viết tên 6 cặp góc đối đỉnh và tính số đo 
của mỗi góc đó.

3.  Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho 
trong các góc tạo thành có một góc có số 
đo là o90 . Chứng tỏ rằng mỗi góc còn lại 
có số đo đều bằng nhau.

4.  Cho hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 
bốn góc 1 2 3 4O ; O ; O ; O .  Tính các góc 
còn lại trong các trường hợp sau :

a)  o
1O 75 .=      

b)  

o
1 3O O 140 .+ =     

c) 
  

o
1 2 3O O O 240 .+ + =  

d) 
 

o
2 1O O 30 .- =     

e) 
 

2 1O 2O .=  

5.  Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường 
chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi tên 
các cặp góc đối đỉnh có trên hình vẽ.

6.  Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia 
Ot sao cho góc xOt bằng o30 . Trên nửa 
mặt phẳng bờ xy không chứa Ot, vẽ tia 
Oz sao cho góc xOz bằng o120 . Vẽ tia Ot′ 
là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ 
rằng góc xOt và góc yOt′ là hai góc đối 
đỉnh.

7.  Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Hãy vẽ đường 
trung trực của đoạn thẳng AB.

8. Cho hình 20, biết  o
2A 140 ,=  



o
1B 40 .=  

Tính số đo các góc còn lại.
c

A
12

3 4

B
12

3
4

a

b

Hình 20

9. Cho hình 21, biết  o
2A 40 ,= 

o
2B 40 .=  

Tính số đo các góc còn lại.

a

b

1

23

4 A

1

23

4 B

c

Hình 21

LUYỆN TẬP
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Toán học và nhân vật

E u c l i d e
Euclide là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hi Lạp, sống vào thế 
kỉ thứ 3 trước Công nguyên. Ông được mệnh danh là “cha 
đẻ của Hình học”. Có thể nói hầu hết kiến thức Hình học 
ở cấp Trung học cơ sở hiện nay đều đã được đề cập một 
cách có hệ thống, chính xác trong bộ sách Cơ bản gồm 
13 cuốn do Euclide viết ra, và đó cũng là bộ sách có ảnh 
hưởng nhất trong Lịch sử Toán học kể từ khi nó được 
xuất bản đến cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Ngoài ra ông 
còn tham gia nghiên cứu về luật xa gần, đường cô-nic, lí 
thuyết số và tính chính xác. Tục truyền rằng có lần vua 
Ptolemaios I Soter hỏi Euclide rằng liệu có thể đến với Hình 
học bằng con đường khác ngắn hơn không ? Ông trả lời ngay: 
“Muôn tâu Bệ hạ, trong Hình học không có con đường dành 
riêng cho vua chúa”.

    

C ù n g  b ạ n  c h ơ i  c ờ  !
Ngoài Cờ vua thì Cờ tướng cũng là một môn thể thao 
hấp dẫn và được nhiều người chọn chơi. Cờ tướng 
vừa giúp giải trí, vừa giúp hình thành tư duy logic qua 
việc tìm nước đi cho các quân cờ. Các em hãy tìm 
hiểu về cách chơi Cờ tướng để thấy rằng các nước di 
chuyển của quân xe tạo thành các đường thẳng song 
song hoặc vuông góc với nhau. 

Chân dung Euclide của Justus van Ghent vào thế 
kỉ 15. Không có tranh, tượng hoặc miêu tả nào về 
bề ngoài của Euclide từ thời ông còn lại đến nay.

CÙNG KHÁM PHÁ


